
Trả kết quả

Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận 

kết quả
1 H56.139-

250815-0064

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250815-4126)

LÊ BẢO NGỌC THÔN 4 0375661984 18/08/2025 

07:31:23

18/08/2025 

17:00:00

18/08/2025 

13:34:08

2 H56.139-

250815-0062

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250815-4110)

NGUYỄN VĂN 

HOÀNG HUY

THÔN KIM SƠN 0974757298 18/08/2025 

07:31:23

18/08/2025 

17:00:00

18/08/2025 

13:34:08

3 H56.139-

250815-0054

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250815-4019)

LÊ THỊ DIỆU LINH THÔN PHONG LAN 0344345901 18/08/2025 

07:31:23

18/08/2025 

17:00:00

18/08/2025 

13:34:08

4 H56.139-

250815-0050

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250815-3635)

LÊ HẢI NAM Thôn Trung Ngoại 0969284235 18/08/2025 

07:31:24

18/08/2025 

17:00:00

18/08/2025 

13:34:08

5 H56.139-

250817-0003

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ VĂN BÌNH 257C/10 KV Bình 

Nhựt, Phƣờng Long 

Tuyền, Thành phố Cần 

0234567899 18/08/2025 

07:32:02

25/08/2025 

07:31:59

19/08/2025 

15:54:53

6 H56.139-

250816-0001

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRẦN THỊ HUYỀN 

TRANG

THÔN PHƢỢNG 

KHÊ, Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa

0354529354 18/08/2025 

07:34:01

19/08/2025 

07:33:59

18/08/2025 

10:37:35

UBND XÃ HOẰNG TIẾN

Ngày, tháng, năm
STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC

Từ ngày 18/08/2025 đến ngày 22/08/2025 

Trạng thái hồ sơ: Đã trả kết quả



7 H56.139-

250815-0063

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 

CHANH

THÔN 4, Tỉnh Thanh 

Hóa

0375661984 18/08/2025 

07:34:01

19/08/2025 

07:33:59

18/08/2025 

17:00:54

8 H56.139-

250815-0061

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN BÌNH THÔN KIM SƠN, 

Tỉnh Thanh Hóa

0974757298 18/08/2025 

07:34:01

19/08/2025 

07:33:59

19/08/2025 

07:50:40

9 H56.139-

250815-0059

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ XUÂN THÔN VĂN PHONG, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

0362284128 18/08/2025 

07:34:01

19/08/2025 

07:33:59

20/08/2025 

11:43:23

10 H56.139-

250815-0057

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

ĐỖ THỊ HỒNG QUẾ THÔN ĐÔNG 

THÀNH, Xã Hoằng 

0975680851 18/08/2025 

07:34:02

19/08/2025 

07:33:59

18/08/2025 

17:00:54

11 H56.139-

250815-0055

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ BÁ HOÀNG THÔN PHONG LAN, 

Tỉnh Thanh Hóa

0344345901 18/08/2025 

07:34:02

19/08/2025 

07:33:59

18/08/2025 

17:00:54

12 H56.139-

250815-0051

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ VĂN THIỆN Thôn Trung Ngoại, 

Tỉnh Thanh Hóa

0969284235 18/08/2025 

07:34:02

19/08/2025 

07:33:59

18/08/2025 

20:27:12

13 H56.139-

250818-0001

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

HỒ THỊ PHƢỢNG thôn Thanh Xuân, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0337487322 18/08/2025 

07:34:34

19/08/2025 

07:33:59

18/08/2025 

10:37:34

14 H56.139-

250815-0053

Thủ tục đăng ký khai tử ĐỖ THỊ HỒNG QUẾ THÔN ĐÔNG 

THÀNH, Xã Hoằng 

0975680851 18/08/2025 

07:39:14

19/08/2025 

07:39:00

18/08/2025 

16:47:55

15 H56.139-

250817-0001

Thủ tục đăng ký kết hôn TRƢƠNG THỊ BÌNH 135 Quốc lộ 13, Khu 

phố 1

18/08/2025 

08:20:56

19/08/2025 

08:20:00

18/08/2025 

16:48:22
16 H56.139-

250815-0058

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ XUÂN THÔN VĂN PHONG 18/08/2025 

08:20:56

19/08/2025 

08:20:00

19/08/2025 

07:46:28
17 H56.139-

250818-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

VŨ DUY NĂM Thôn Sơn Trang, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0986402793 18/08/2025 

08:45:34

19/08/2025 

08:45:00

19/08/2025 

07:47:52

18 H56.139-

250818-0005

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ ĐỨC ANH KP LONG ĐỨC 3, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0899417032 18/08/2025 

08:46:35

19/08/2025 

08:46:00

19/08/2025 

07:47:39

19 H56.139-

250818-0013

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ DUYÊN PHỐ HOẰNG LỌC 18/08/2025 

09:59:43

25/08/2025 

09:58:59

19/08/2025 

07:46:49
20 H56.139-

250818-0017

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ DUYÊN PHỐ HOẰNG LỌC, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

0358073368 18/08/2025 

09:59:57

19/08/2025 

09:58:59

20/08/2025 

11:43:23

21 H56.139-

250818-0016

Cấp bản sao giấy đăng ký kết hôn TRƢƠNG THỊ BÌNH Thôn Hùng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0358261957 18/08/2025 

09:59:57

19/08/2025 

09:58:59

18/08/2025 

17:00:53

22 H56.139-

250818-0022

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250818-1478)

TRƢƠNG ĐÌNH 

CƢỜNG

THÔN GIANG SƠN 0358646807 18/08/2025 

10:12:01

18/08/2025 

17:00:00

18/08/2025 

13:34:07

23 H56.139-

250818-0018

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRƢƠNG ĐÌNH LỘC THÔN GIANG SƠN, 

Tỉnh Thanh Hóa

0358646307 18/08/2025 

10:26:25

19/08/2025 

10:26:00

19/08/2025 

07:53:15

24 H56.139-

250818-0025

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN HỒNG 

QUÂN

thôn khang đoài, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0984862958 18/08/2025 

10:37:56

19/08/2025 

10:37:00

19/08/2025 

07:53:15

25 H56.139-

250818-0030

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ THU Thôn Kim Tân 1, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0981706110 18/08/2025 

11:00:33

19/08/2025 

11:00:00

18/08/2025 

17:00:53



26 H56.139-

250818-0028

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THỊ THU Nhà trọ Nguyễn Thị 

Thanh Thúy; Đƣờng 

DK5A, tổ 4.16, khu 

0981706110 18/08/2025 

11:00:53

19/08/2025 

11:00:00

19/08/2025 

07:47:16

27 H56.139-

250818-0041

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

LÊ TRƢƠNG 

KHÁNH

THÔN PHONG LAN 0396291202 18/08/2025 

15:13:02

21/08/2025 

15:13:00

19/08/2025 

15:54:52

28 H56.139-

250818-0039

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

LÊ TRƢƠNG DANH THÔN PHONG LAN 0961013989 18/08/2025 

15:13:02

21/08/2025 

15:13:00

19/08/2025 

15:54:52

29 H56.139-

250818-0049

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

BÙI THỊ NGÂN THÔN ĐÔNG 

THÀNH

0463773108 18/08/2025 

16:46:58

21/08/2025 

16:45:59

19/08/2025 

15:54:53

30 H56.139-

250818-0051

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

BÙI THỊ NGÂN THÔN ĐÔNG 

THÀNH, Xã Hoằng 

0363773108 18/08/2025 

16:47:18

19/08/2025 

16:47:00

19/08/2025 

11:23:29

31 H56.139-

250818-0055

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ THỦY Thôn trung đoài, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0369815503 19/08/2025 

07:45:46

20/08/2025 

07:45:00

19/08/2025 

16:10:58

32 H56.139-

250818-0054

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ THỦY Thôn trung đoài, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0369815503 19/08/2025 

07:45:46

20/08/2025 

07:45:00

19/08/2025 

16:09:54

33 H56.139-

250818-0053

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ THỦY Thôn trung đoài, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0369815503 19/08/2025 

07:45:46

20/08/2025 

07:45:00

19/08/2025 

16:08:37

34 H56.139-

250818-0052

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ PHẠM THỊ BÍCH THÔN THÀNH 

XUÂN, Xã Hoằng 

0984644702 19/08/2025 

07:45:46

20/08/2025 

07:45:00

19/08/2025 

16:08:37

35 H56.139-

250818-0044

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRẦN THỊ NHUNG TDP My Điền 2 X7: 

LÊ VĂN THIỆN (P 4), 

Phƣờng Hạc Thành, 

0859869650 19/08/2025 

07:45:46

20/08/2025 

07:45:00

19/08/2025 

17:32:05

36 H56.139-

250819-0003

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ HẰNG TỔ 5, THÔN HỒ 

TÔM, Phƣờng Phƣớc 

Hội, Tỉnh Lâm Đồng

0123456789 19/08/2025 

08:29:36

26/08/2025 

08:28:59

19/08/2025 

15:56:09

37 H56.139-

250819-0008

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250819-0695)

NGUYỄN THỊ HOÀI 

AN

THÔN LINH 

TRƢỜNG

0866643736 19/08/2025 

09:20:47

19/08/2025 

17:00:00

19/08/2025 

17:10:29

38 H56.139-

250819-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VIẾT 

TUẤN

THÔN LINH 

TRƢỜNG, Tỉnh 

0866643736 19/08/2025 

09:21:19

20/08/2025 

09:20:59

19/08/2025 

17:37:30

39 H56.139-

250819-0011

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

MAI THỊ THÚY THÔN PHONG LAN, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

0867769121 19/08/2025 

10:09:01

20/08/2025 

10:09:00

19/08/2025 

17:07:20

40 H56.139-

250819-0013

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250819-1708)

LÊ VĂN ĐỨC KIỆT THÔN KIM SƠN 0349784289 19/08/2025 

10:40:56

19/08/2025 

17:00:00

19/08/2025 

17:10:14



41 H56.139-

250819-0017

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ HÀ THÔN KIM SƠN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0354838284 19/08/2025 

10:41:16

20/08/2025 

10:41:00

19/08/2025 

17:33:46

42 H56.139-

250819-0016

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ HÀ THÔN KIM SƠN, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0354838284 19/08/2025 

10:41:16

20/08/2025 

10:41:00

19/08/2025 

17:39:27

43 H56.139-

250819-0014

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ HÀ THÔN KIM SƠN, 

Tỉnh Thanh Hóa

0354838284 19/08/2025 

10:41:16

20/08/2025 

10:41:00

19/08/2025 

17:39:27

44 H56.139-

250819-0012

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ VĂN TUẤN THÔN KIM SƠN, 

Tỉnh Thanh Hóa

0349784289 19/08/2025 

10:41:16

20/08/2025 

10:41:00

19/08/2025 

17:33:46

45 H56.139-

250819-0020

Thủ tục đăng ký kết hôn TRƢƠNG ĐÌNH CỬ THÔN VĂN PHONG, 

Tỉnh Thanh Hóa

0865194105 19/08/2025 

10:55:39

20/08/2025 

10:54:59

19/08/2025 

17:29:58

46 H56.139-

250819-0021

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRƢƠNG ĐÌNH CỬ THÔN VĂN PHONG, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

0865194105 19/08/2025 

10:58:05

20/08/2025 

10:58:00

19/08/2025 

17:39:26

47 H56.139-

250820-0003

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ TÂM THÔN VĂN PHONG, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

0349611336 20/08/2025 

08:01:07

21/08/2025 

08:01:00

21/08/2025 

07:47:52

48 H56.139-

250820-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ TÂM THÔN VĂN PHONG, 

Tỉnh Thanh Hóa

0349611336 20/08/2025 

08:01:07

21/08/2025 

08:01:00

21/08/2025 

07:47:52

49 H56.139-

250819-0050

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRỊNH THỊ TRÂM Thôn Trung Đoài, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0987178280 20/08/2025 

08:01:07

21/08/2025 

08:01:00

20/08/2025 

18:06:29

50 H56.139-

250819-0049

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 

XUYÊN

THÔN SƠN TRANG, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

0335396424 20/08/2025 

08:01:07

21/08/2025 

08:01:00

20/08/2025 

18:07:01

51 H56.139-

250819-0048

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ HUẾ THÔN LINH 

TRƢỜNG, Xã Hoằng 

0363643721 20/08/2025 

08:01:07

21/08/2025 

08:01:00

21/08/2025 

08:25:13

52 H56.139-

250819-0045

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRƢƠNG THỊ HUỆ THÔN TIỀN THÔN, 

Tỉnh Thanh Hóa

0976409982 20/08/2025 

08:01:07

21/08/2025 

08:01:00

22/08/2025 

12:54:29

53 H56.139-

250819-0044

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN HỮU 

ĐỊNH

THÔN CHUẾ 1, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0392709089 20/08/2025 

08:01:08

21/08/2025 

08:01:00

21/08/2025 

08:25:00

54 H56.139-

250819-0042

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ HẠNH 

TRANG

Thôn Trung Ngoại, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0866071322 20/08/2025 

08:01:08

21/08/2025 

08:01:00

20/08/2025 

18:07:33

55 H56.139-

250819-0038

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc LÊ THỊ HẰNG TỔ 5, THÔN HỒ 

TÔM, Phƣờng Phƣớc 

Hội, Tỉnh Lâm Đồng

0123456789 20/08/2025 

08:01:08

21/08/2025 

08:01:00

21/08/2025 

08:29:43

56 H56.139-

250819-0051

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ TIẾN thôn An Lạc, Tỉnh 

Thanh Hóa

0376336397 20/08/2025 

09:00:39

27/08/2025 

09:00:00

21/08/2025 

16:13:30

57 H56.139-

250819-0039

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

NGUYỄN ĐÌNH 

NGA

THÔN NGHĨA THỤC 0368800684 20/08/2025 

09:00:47

25/08/2025 

09:00:00

22/08/2025 

07:48:43

58 H56.139-

250819-0037

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ SEN thôn An Lạc, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0389460208 20/08/2025 

09:01:15

21/08/2025 

09:01:00

21/08/2025 

07:47:52

59 H56.139-

250820-0011

Thủ tục đăng ký kết hôn BÙI CHÍ CÔNG Thôn Xuân Vi, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0388413907 20/08/2025 

09:08:07

21/08/2025 

09:07:59

20/08/2025 

17:57:27



60 H56.139-

250820-0013

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRƢƠNG THỊ QUẢN tổ 1, Xã Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh Hóa

0917216009 20/08/2025 

09:45:44

21/08/2025 

09:45:00

21/08/2025 

07:39:59

61 H56.139-

250820-0014

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

BÙI CHÍ CÔNG thôn Thanh Xuân, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0388413907 20/08/2025 

09:53:29

21/08/2025 

09:52:59

21/08/2025 

07:47:52

62 H56.139-

250819-0026

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ PHẠM THỊ 

THANH

THÔN THÀNH 

XUÂN, Xã Hoằng 

038187031214 20/08/2025 

10:08:16

21/08/2025 

10:07:59

21/08/2025 

08:25:13

63 H56.139-

250819-0025

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 

THANH

SN: 28, Đƣờng số 02, 

Thôn Hải Sơn, Tỉnh 

0982378643 20/08/2025 

10:08:16

21/08/2025 

10:07:59

21/08/2025 

08:25:13

64 H56.139-

250820-0023

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THỊ THÚY 

NGÂN

thôn Trung Thƣợng, 

Tỉnh Thanh Hóa

0328195556 20/08/2025 

10:39:27

27/08/2025 

10:39:00

20/08/2025 

17:57:10

65 H56.139-

250820-0025

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ THÚY 

NGÂN

thôn Trung Thƣợng, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

0943192844 20/08/2025 

10:39:45

21/08/2025 

10:39:00

21/08/2025 

07:39:58

66 H56.139-

250820-0022

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VIẾT 

TOẢN

THÔN TIỀN THÔN, 

Tỉnh Thanh Hóa

0973448136 20/08/2025 

10:40:14

21/08/2025 

10:39:59

21/08/2025 

07:39:59

67 H56.139-

250820-0021

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ TIẾN thôn An Lạc, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0376336397 20/08/2025 

10:40:14

21/08/2025 

10:39:59

21/08/2025 

09:12:39

68 H56.139-

250820-0026

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRẦN TRỌNG 

TRÌNH

THÔN KIM SƠN, 

Tỉnh Thanh Hóa

0986690969 20/08/2025 

10:59:14

21/08/2025 

10:58:59

21/08/2025 

07:39:58

69 H56.139-

250820-0020

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 

QUỲNH

THÔN ĐẠI LONG, 

Xã Hoằng Thanh, Tỉnh 

0346741836 20/08/2025 

11:01:28

21/08/2025 

11:01:00

21/08/2025 

07:41:37

70 H56.139-

250820-0019

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ MAI thôn An Lạc, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0963804887 20/08/2025 

11:02:09

21/08/2025 

11:01:59

21/08/2025 

07:39:59

71 H56.139-

250819-0035

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

LÊ PHẠM HÙNG thôn Linh Trƣờng 0974322647 20/08/2025 

11:02:35

15/09/2025 

11:01:59

22/08/2025 

07:48:43

72 H56.139-

250820-0034

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 

XUYÊN

THÔN SƠN TRANG, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

0335396424 20/08/2025 

15:00:41

21/08/2025 

15:00:00

21/08/2025 

08:21:46

73 H56.139-

250820-0031

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ BÍCH Thôn Trung Ngoại, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0394474288 20/08/2025 

15:00:41

21/08/2025 

15:00:00

21/08/2025 

08:25:12

74 H56.139-

250820-0046

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ LÀ THÔN VĂN PHONG, 

Tỉnh Thanh Hóa

0387977453 21/08/2025 

07:49:16

22/08/2025 

07:48:59

22/08/2025 

07:48:42

75 H56.139-

250820-0044

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

PHẠM VĂN HƢNG THÔN LINH 

TRƢỜNG, Xã Hoằng 

0347723116 21/08/2025 

07:49:16

22/08/2025 

07:48:59

22/08/2025 

07:48:43

76 H56.139-

250820-0042

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ CHÂN LƢỢNG THÔN PHONG LAN, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

0966027101 21/08/2025 

07:49:17

22/08/2025 

07:48:59

22/08/2025 

07:48:43

77 H56.139-

250820-0040

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ PHẠM MẠNH THÔN LINH 

TRƢỜNG, Tỉnh 

0987743405 21/08/2025 

07:49:17

22/08/2025 

07:48:59

22/08/2025 

07:48:43

78 H56.139-

250820-0039

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRẦN THỊ TÌNH THÔN LIÊN SƠN, 

Tỉnh Phú Thọ

0375516754 21/08/2025 

07:49:17

22/08/2025 

07:48:59

22/08/2025 

07:48:43

79 H56.139-

250820-0035

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ HẠNH THÔN TIỀN THÔN, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

0377652032 21/08/2025 

07:49:17

22/08/2025 

07:48:59

22/08/2025 

07:48:43



80 H56.139-

250820-0041

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, 

con

NGUYỄN NGỌC 

KIỆM

Thôn Kim Tân 1, Tỉnh 

Thanh Hóa

0987820611 21/08/2025 

07:49:26

04/09/2025 

07:48:59

21/08/2025 

14:37:51

81 H56.139-

250821-0012

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ LỢI THÔN PHONG LAN, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

0972196436 21/08/2025 

09:38:41

22/08/2025 

09:37:59

22/08/2025 

07:51:15

82 H56.139-

250821-0044

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRỊNH THỊ TRÂM Thôn Trung Đoài, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0987178280 21/08/2025 

13:58:03

22/08/2025 

13:58:00

22/08/2025 

07:48:05

83 H56.139-

250821-0042

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

LÊ THỊ TUẬN Thôn Trung Đoài, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0338388343 21/08/2025 

13:58:03

21/08/2025 

17:00:00

22/08/2025 

07:48:31

84 H56.139-

250821-0017

Cấp bản sao giấy chứng nhận kết 

hôn

NGUYỄN THỊ 

HƢỜNG

THÔN 1, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0974188602 21/08/2025 

13:58:26

22/08/2025 

13:58:00

22/08/2025 

07:48:34

85 H56.139-

250821-0016

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

BÙI TRÍ ĐIỆU Đông Thành, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0987306202 21/08/2025 

13:58:26

22/08/2025 

13:58:00

22/08/2025 

07:48:39

86 H56.139-

250821-0014

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG THẢO

THÔN CHUẾ 1, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0328551347 21/08/2025 

13:58:27

22/08/2025 

13:58:00

22/08/2025 

14:06:43

87 H56.139-

250821-0013

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

BÙI TRÍ ĐIỆU Đông Thành, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0987306202 21/08/2025 

13:58:27

22/08/2025 

13:58:00

22/08/2025 

14:06:43

88 H56.139-

250821-0008

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ TRÀ 

MY

THÔN SƠN TRANG, 

Tỉnh Thanh Hóa

0336071276 21/08/2025 

13:58:27

22/08/2025 

13:58:00

22/08/2025 

14:06:43

89 H56.139-

250821-0047

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN HỮU 

ĐỊNH

THÔN CHUẾ 1, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0392709089 21/08/2025 

15:31:41

22/08/2025 

15:31:00

22/08/2025 

14:21:07

90 H56.139-

250821-0048

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

TRẦN THỊ HOÀI 

TRANG

7/23B khu phố Bình 

Đức 2, Tỉnh Thanh 

0362342257 21/08/2025 

15:48:49

22/08/2025 

15:48:00

22/08/2025 

14:06:43

91 H56.139-

250821-0059

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250821-4162)

LÊ TRỌNG KHÁNH thôn An Lạc 0337602539 22/08/2025 

07:52:11

22/08/2025 

17:00:00

22/08/2025 

14:06:42

92 H56.139-

250821-0052

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250821-3839)

LÊ KHÁNH VY Thôn Liên Minh 0868358722 22/08/2025 

07:52:30

22/08/2025 

17:00:00

22/08/2025 

14:06:42

93 H56.139-

250821-0060

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ TRỌNG BẰNG thôn An Lạc, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0337602539 22/08/2025 

07:53:28

25/08/2025 

07:52:59

22/08/2025 

22:24:44



94 H56.139-

250821-0058

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ THÚY thôn Thanh Xuân, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0977221426 22/08/2025 

07:53:28

25/08/2025 

07:52:59

24/08/2025 

08:06:44

95 H56.139-

250821-0051

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ HOÀI Thôn Liên Minh, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0868358722 22/08/2025 

07:53:28

25/08/2025 

07:52:59

22/08/2025 

22:32:01

96 H56.139-

250822-0017

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

PHAN THỊ DUYÊN THÔN 1 0385036251 22/08/2025 

08:43:28

27/08/2025 

08:43:00

23/08/2025 

22:28:44

97 H56.139-

250822-0016

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250822-0266)

TRƢƠNG PHÚC 

MINH

Thôn Tiền Thôn 0962498884 22/08/2025 

08:45:33

22/08/2025 

17:00:00

22/08/2025 

14:06:42

98 H56.139-

250822-0015

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN QUANG 

VINH

Thôn Hùng Tiến, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0967968747 22/08/2025 

08:48:15

25/08/2025 

08:48:00

23/08/2025 

22:29:03

99 H56.139-

250822-0014

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

VŨ THỊ SÂM Thôn Mỹ Đô, Xã Bình 

Sơn, Tỉnh Ninh Bình

0962498884 22/08/2025 

08:48:36

25/08/2025 

08:48:00

22/08/2025 

22:24:22

100 H56.139-

250822-0013

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ HÀ thôn An Lạc, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0971040981 22/08/2025 

08:48:36

25/08/2025 

08:48:00

23/08/2025 

22:32:32

101 H56.139-

250822-0021

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ SEN Căn 612 chung cƣ CT2 

Hoàng Long, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0986523606 22/08/2025 

09:09:49

25/08/2025 

09:09:00

22/08/2025 

22:32:01

102 H56.139-

250822-0022

Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250822-0608)

LÊ MINH TUÂN Thôn Sơn Trang 0986523606 22/08/2025 

09:12:59

22/08/2025 

17:00:00

22/08/2025 

14:06:42

103 H56.139-

250822-0025

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

HỒ ANH TUẤN Căn hộ A4.5.27, 

NOASXH Hoà Lợi, 

khu 1, Tỉnh Thanh 

0969603586 22/08/2025 

09:13:22

25/08/2025 

09:13:00

22/08/2025 

22:08:56

104 H56.139-

250822-0027

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ SEN Thôn An Lạc, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0389460208 22/08/2025 

09:34:31

25/08/2025 

09:33:59

25/08/2025 

08:24:35

105 H56.139-

250822-0034

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ VÂN THÔN THÀNH 

XUÂN, Tỉnh Thanh 

0964865693 22/08/2025 

09:48:58

25/08/2025 

09:48:00

25/08/2025 

08:24:35

106 H56.139-

250822-0036

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ VÂN THÔN THÀNH 

XUÂN, Xã Hoằng 

0964865693 22/08/2025 

09:58:21

25/08/2025 

09:58:00

22/08/2025 

22:24:01

107 H56.139-

250822-0037

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ VÂN THÔN THÀNH 

XUÂN, Xã Hoằng 

0964865693 22/08/2025 

10:02:16

25/08/2025 

10:01:59

22/08/2025 

22:32:00

108 H56.139-

250822-0030

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ THÀNH THÔN ĐÔNG 

THÀNH, Xã Hoằng 

0399261190 22/08/2025 

10:03:46

25/08/2025 

10:03:00

22/08/2025 

22:32:00

109 H56.139-

250822-0039

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ LIÊN THÔN LINH 

TRƢỜNG, Xã Hoằng 

0382501751 22/08/2025 

12:28:44

25/08/2025 

13:30:00

24/08/2025 

08:06:44



110 H56.139-

250822-0040

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

NGUYỄN ĐÌNH 

MẠNH

THÔN GIANG SƠN 0915678683 22/08/2025 

14:37:17

27/08/2025 

14:37:00

23/08/2025 

22:28:12

111 H56.139-

250822-0042

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ CAO BẢY THÔN KIM TÂN 2,, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

0385721779 22/08/2025 

14:59:09

25/08/2025 

14:58:59

23/08/2025 

22:30:31

112 H56.139-

250822-0041

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ YẾN Số nhà 991/10B,khu 

phố Tân long, Phƣờng 

Dĩ An, Thành phố Hồ 

09763657767 22/08/2025 

15:00:38

25/08/2025 

15:00:00

24/08/2025 

08:06:44

113 H56.139-

250822-0044

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, 

bản sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ TIẾN thôn An Lạc, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0376336397 22/08/2025 

15:37:25

25/08/2025 

15:37:00

25/08/2025 

08:24:35

Trả kết quả

Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận 

kết quả
1 H56.139-

250815-0060

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ 

HUYỀN TRANG

03 Thọ Hạc, Phƣờng 

Hạc Thành, Tỉnh 

0912579036 18/08/2025 

08:06:05

21/08/2025 

08:05:59

19/08/2025 

14:44:53

2 H56.139-

250815-0056

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN CAO 

LUẬN

Tổ 82, Phƣờng Kim 

Liên, Thành phố Hà 

0904155500 18/08/2025 

08:06:24

21/08/2025 

08:05:59

19/08/2025 

14:46:17

3 H56.139-

250815-0052

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRẦN HẢI LONG Tổ 2D, Phƣờng Phủ 

Lý, Tỉnh Ninh Bình

0967203777 18/08/2025 

08:06:42

21/08/2025 

08:05:59

19/08/2025 

14:47:14

4 H56.139-

250819-0018

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Thị Kim Số nhà 02, đƣờng số 

06, Thôn Giang Sơn, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

0983777136 19/08/2025 

10:36:05

22/08/2025 

10:35:59

21/08/2025 

11:11:23

5 H56.139-

250821-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh TRƢƠNG THỊ MAI THÔN 4, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0392692991 21/08/2025 

08:50:51

26/08/2025 

08:50:00

22/08/2025 

11:09:49

6 H56.139-

250822-0018

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ 

THANH

THÔN VĂN PHONG, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

0961542123 22/08/2025 

08:59:07

27/08/2025 

08:58:59

Trả kết quả

Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận 

kết quả
1 H56.139-

250820-0018

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hƣởng trợ cấp hƣu trí xã hội

LÊ THỊ XUÂN Thôn 4, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0327384764 20/08/2025 

10:09:28

05/09/2025 

10:09:00

21/08/2025 

16:47:57

2 H56.139-

250820-0017

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hƣởng trợ cấp hƣu trí xã hội

NGUYỄN HỮU 

THIỆT

Thôn Trung Thƣợng, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

0337487322 20/08/2025 

10:09:52

05/09/2025 

10:09:00

21/08/2025 

16:47:57

3 H56.139-

250820-0010

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hƣởng trợ cấp hƣu trí xã hội

TRẦN THỊ LIÊN Thôn Tiền Thôn, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0334436638 20/08/2025 

10:11:13

05/09/2025 

10:11:00

21/08/2025 

16:47:57

4 H56.139-

250820-0012

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hƣởng trợ cấp hƣu trí xã hội

NGUYỄN THỊ MINH Thôn Văn Phong, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0389394169 20/08/2025 

10:11:37

05/09/2025 

10:11:00

21/08/2025 

16:47:57

5 H56.139-

250820-0008

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hƣởng trợ cấp hƣu trí xã hội

NGUYỄN THỊ VIÊN Thôn Đại trƣờng, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0337487322 20/08/2025 

10:11:58

05/09/2025 

10:11:00

21/08/2025 

16:47:57

6 H56.139-

250820-0024

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hƣởng trợ cấp hƣu trí xã hội

Lê Thị Cúc Thôn Thanh Xuân, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0337487322 20/08/2025 

10:36:22

05/09/2025 

10:35:59

21/08/2025 

16:47:57

Ngày, tháng, năm
STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại

Ngày, tháng, năm
STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại



7 H56.139-

250820-0037

Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở.

TRẦN THỊ TÌNH THÔN LIÊN SƠN, Xã 

Tiên Lữ, Tỉnh Phú Thọ

0375516754 20/08/2025 

15:55:23

25/08/2025 

15:54:59

21/08/2025 

13:54:45

8 H56.139-

250822-0032

Thực hiện, điều chỉnh, thôi 

hƣởng trợ cấp hƣu trí xã hội

LÊ VĂN CHANG Thôn Liên Minh, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

0971099185 22/08/2025 

10:24:43

09/09/2025 

10:24:00

Trả kết quả

Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận 

kết quả
1 H56.139-

250818-0009

Đăng ký lại phƣơng tiện hoạt 

động vui chơi, giải trí dƣới nƣớc

LÊ ĐỨC ANH thôn Thanh Xuân, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0978755332 18/08/2025 

09:03:46

21/08/2025 

09:03:00

22/08/2025 

13:47:09

2 H56.139-

250818-0011

Đăng ký phƣơng tiện hoạt động 

vui chơi, giải trí dƣới nƣớc lần 

đầu

LÊ ĐỨC ANH thôn Thanh Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa

0978755332 18/08/2025 

09:22:08

21/08/2025 

09:22:00

22/08/2025 

13:45:10

3 H56.139-

250819-0004

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cƣ, ngƣời gốc 

Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài

VƢƠNG THỊ LIÊN PHỐ ĐẠO SƠN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0988739855 19/08/2025 

09:02:56

18/09/2025 

09:01:59

22/08/2025 

13:41:47

4 H56.139-

250819-0015

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cƣ, ngƣời gốc 

Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài

Bùi Đình Lâm Thôn 6, Xã Hoằng 

Thanh, Tỉnh Thanh 

Hóa

0984025036 19/08/2025 

10:41:14

18/09/2025 

10:41:00

22/08/2025 

13:40:53

5 H56.139-

250820-0004

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cƣ, ngƣời gốc 

Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài

NGUYỄN THỊ HIỀN TỔ DÂN PHỐ VĂN 

TRÌ 3, Phƣờng Tây 

Tựu, Thành phố Hà 

Nội

0975373361 20/08/2025 

09:29:30

19/09/2025 

09:28:59

25/08/2025 

07:19:07

Ngày, tháng, năm
STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại



6 H56.139-

250820-0032

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cƣ, ngƣời gốc 

Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài

VŨ ANH TẤN thôn Thanh Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa

0962282223 20/08/2025 

14:55:34

19/09/2025 

14:54:59

25/08/2025 

07:16:14

Trả kết quả

Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận 

kết quả
1 H56.139-

250818-0004

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

LÊ TRƢƠNG ĐỒNG THÔN THÀNH 

XUÂN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0986564877 18/08/2025 

11:03:22

18/08/2025 

17:00:00

18/08/2025 

13:49:17

2 H56.139-

250818-0032

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ NGỌC NHƢ Thôn Văn Phong, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0899072996 18/08/2025 

11:03:58

19/08/2025 

11:03:00

18/08/2025 

17:54:25

3 H56.139-

250818-0031

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Lê Ngọc Linh Thôn Văn Phong, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0899072996 18/08/2025 

11:04:05

19/08/2025 

11:03:59

18/08/2025 

17:53:42

Ngày, tháng, năm
STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại



4 H56.139-

250818-0029

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HÀ Thôn Thanh Xuân, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0899072996 18/08/2025 

11:04:11

19/08/2025 

11:03:59

18/08/2025 

17:50:08

5 H56.139-

250818-0027

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ ĐỨC ANH KP LONG ĐỨC 3, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0899072996 18/08/2025 

11:04:17

19/08/2025 

11:03:59

18/08/2025 

17:48:58

6 H56.139-

250818-0020

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ ĐỨC ANH KP LONG ĐỨC 3, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0899072996 18/08/2025 

11:05:04

19/08/2025 

11:05:00

18/08/2025 

17:47:55

7 H56.139-

250818-0019

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ ĐỨC ANH KP LONG ĐỨC 3, 

Tỉnh Thanh Hóa

0899072996 18/08/2025 

11:05:10

19/08/2025 

11:05:00

18/08/2025 

17:46:44



8 H56.139-

250818-0003

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ TRƢƠNG ĐỒNG THÔN THÀNH 

XUÂN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0986564877 18/08/2025 

11:05:21

19/08/2025 

11:05:00

18/08/2025 

16:58:39

9 H56.139-

250818-0048

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

VŨ THỊ HỒNG CẨM THÔN SƠN TRANG, 

Tỉnh Thanh Hóa

0971487525 18/08/2025 

16:35:00

19/08/2025 

16:34:59

18/08/2025 

17:46:36

10 H56.139-

250818-0046

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

BÙI THỊ QUỲNH 

LOAN

Thôn Phong Lan, Tỉnh 

Thanh Hóa

0354529354 18/08/2025 

16:35:06

19/08/2025 

16:34:59

18/08/2025 

17:51:18

11 H56.139-

250818-0042

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ NHUNG TDP My Điền 2 X7: 

LÊ VĂN THIỆN (P 4), 

Tỉnh Thanh Hóa

0859869650 18/08/2025 

16:35:12

19/08/2025 

16:34:59

18/08/2025 

17:52:09



12 H56.139-

250818-0040

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

MAI ĐÌNH VŨ kim tân 2, Tỉnh Thanh 

Hóa

0379067377 18/08/2025 

16:35:17

19/08/2025 

16:34:59

18/08/2025 

17:53:00

13 H56.139-

250818-0038

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HẰNG KDC NAM ĐOÀI, 

Thành phố Hải Phòng

0978824692 18/08/2025 

16:35:24

19/08/2025 

16:34:59

18/08/2025 

17:41:47

14 H56.139-

250818-0037

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ DUY THÚY THÔN KIM SƠN, 

Tỉnh Thanh Hóa

0859869650 18/08/2025 

16:35:30

19/08/2025 

16:34:59

18/08/2025 

17:40:47

15 H56.139-

250818-0050

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

VŨ THỊ HỒNG CẨM THÔN SƠN TRANG, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0971487525 18/08/2025 

16:35:48

19/08/2025 

17:00:00

18/08/2025 

17:45:35



16 H56.139-

250818-0047

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

BÙI THỊ QUỲNH 

LOAN

Thôn Phong Lan, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0354529354 18/08/2025 

16:35:56

19/08/2025 

17:00:00

18/08/2025 

17:44:26

17 H56.139-

250819-0006

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

BÙI THỊ THANH 

HÒA

Thôn Trung Đoài, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0392447630 19/08/2025 

08:57:37

20/08/2025 

08:56:59

19/08/2025 

17:20:42

18 H56.139-

250819-0005

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

BÙI THỊ THANH 

HÒA

Thôn Trung Đoài, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0392447630 19/08/2025 

08:57:42

20/08/2025 

08:56:59

19/08/2025 

17:20:47

19 H56.139-

250819-0027

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ PHẠM THỊ 

THANH

THÔN THÀNH 

XUÂN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0345908490 19/08/2025 

14:00:59

20/08/2025 

14:00:00

20/08/2025 

08:12:27



20 H56.139-

250819-0023

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

HỒ QUANG THANH Thôn nghĩa thục, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0353997868 19/08/2025 

14:01:05

20/08/2025 

14:01:00

20/08/2025 

08:11:35

21 H56.139-

250819-0022

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

Phạm Thành Nam 32 ngõ 107A Tôn Đức 

Thắng, Phƣờng Văn 

Miếu - Quốc Tử Giám, 

Thành phố Hà Nội

0968280055 19/08/2025 

14:01:19

20/08/2025 

14:01:00

20/08/2025 

08:09:11

22 H56.139-

250819-0019

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRƢƠNG ĐÌNH 

MẠNH

THÔN LIÊN MINH, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0369815503 19/08/2025 

14:01:26

20/08/2025 

14:01:00

20/08/2025 

08:08:04

23 H56.139-

250819-0029

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

LÊ PHẠM THỊ 

THANH

THÔN THÀNH 

XUÂN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0345908490 19/08/2025 

14:01:58

19/08/2025 

17:00:00

19/08/2025 

17:54:10



24 H56.139-

250819-0024

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

HỒ QUANG THANH Thôn nghĩa thục, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0353997868 19/08/2025 

14:02:09

19/08/2025 

17:00:00

19/08/2025 

17:21:59

25 H56.139-

250819-0046

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HUẾ THÔN LINH 

TRƢỜNG, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0363643721 19/08/2025 

16:59:48

20/08/2025 

16:59:00

20/08/2025 

08:15:43

26 H56.139-

250819-0043

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HẠNH 

TRANG

Thôn Trung Ngoại, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0866071322 19/08/2025 

16:59:54

20/08/2025 

16:59:00

20/08/2025 

08:14:20

27 H56.139-

250819-0040

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HẠNH 

TRANG

Thôn Trung Ngoại, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0866071322 19/08/2025 

17:00:00

20/08/2025 

17:00:00

20/08/2025 

08:13:26



28 H56.139-

250819-0041

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

LÊ THỊ HẠNH 

TRANG

Thôn Trung Ngoại, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0866071322 19/08/2025 

17:00:25

20/08/2025 

17:00:00

19/08/2025 

17:53:57

29 H56.139-

250819-0047

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

LÊ THỊ HUẾ THÔN LINH 

TRƢỜNG, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0363643721 19/08/2025 

17:00:38

20/08/2025 

17:00:00

19/08/2025 

17:53:45

30 H56.139-

250820-0009

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

PHẠM NGỌC LÂM Thôn Đại Trƣờng, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0985066222 20/08/2025 

10:17:41

21/08/2025 

10:16:59

20/08/2025 

17:51:10

31 H56.139-

250820-0006

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

BÙI VIỆT TRINH THÔN TIỀN THÔN, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0985066222 20/08/2025 

10:17:46

21/08/2025 

10:16:59

20/08/2025 

17:50:15



32 H56.139-

250820-0005

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ SEN THÔN KIM TÂN 2, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0914194091 20/08/2025 

10:17:52

21/08/2025 

10:16:59

20/08/2025 

17:50:20

33 H56.139-

250820-0015

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

LƢỜNG THỊ VÂN 

ANH

THÔN PHONG LAN, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0348814349 20/08/2025 

10:18:02

20/08/2025 

17:00:00

20/08/2025 

14:01:32

34 H56.139-

250820-0007

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

BÙI VIỆT TRINH THÔN TIỀN THÔN, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0985066222 20/08/2025 

10:18:10

20/08/2025 

17:00:00

20/08/2025 

14:00:09

35 H56.139-

250820-0045

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ HOÀI 

TRANG

7/23B khu phố Bình 

Đức 2, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0369815521 20/08/2025 

17:37:45

22/08/2025 

07:00:00

21/08/2025 

07:31:27



36 H56.139-

250820-0038

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ CHÂN LƢỢNG Thôn Phong Lan, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0394474288 20/08/2025 

17:37:50

22/08/2025 

07:00:00

21/08/2025 

07:34:57

37 H56.139-

250820-0036

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ BÍCH Thôn Trung Ngoại, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0394474288 20/08/2025 

17:38:01

22/08/2025 

07:00:00

21/08/2025 

07:33:28

38 H56.139-

250821-0010

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ LỢI THÔN PHONG LAN, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0972916436 21/08/2025 

10:09:12

22/08/2025 

10:09:00

21/08/2025 

17:08:34

39 H56.139-

250821-0029

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THOA THÔN ĐẠI 

TRƢỜNG, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0369815521 21/08/2025 

10:15:34

22/08/2025 

10:15:00

21/08/2025 

17:42:34



40 H56.139-

250821-0028

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ THOA THÔN ĐẠI 

TRƢỜNG, Tỉnh 

Thanh Hóa

0369815521 21/08/2025 

10:15:39

22/08/2025 

10:15:00

21/08/2025 

17:10:53

41 H56.139-

250821-0009

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

LÊ THỊ LỢI THÔN PHONG LAN, 

Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0972916436 21/08/2025 

11:12:37

21/08/2025 

17:00:00

21/08/2025 

17:46:00

42 H56.139-

250821-0035

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN HỮU 

MINH

thôn An Lạc, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0369815503 21/08/2025 

11:13:15

22/08/2025 

11:13:00

21/08/2025 

17:42:48

43 H56.139-

250821-0034

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN HỮU 

MINH

thôn An Lạc, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0369815503 21/08/2025 

11:13:20

22/08/2025 

11:13:00

21/08/2025 

17:42:41



44 H56.139-

250821-0033

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

NGUYỄN HỮU 

MINH

thôn An Lạc, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0369815503 21/08/2025 

14:07:12

21/08/2025 

17:00:00

21/08/2025 

17:47:15

45 H56.139-

250821-0046

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ TRƢƠNG ĐIỀN Thôn Văn Phong, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0987178280 21/08/2025 

14:08:17

22/08/2025 

14:07:59

21/08/2025 

17:44:50

46 H56.139-

250821-0045

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRỊNH THỊ TRÂM Thôn Trung Đoài, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0987178280 21/08/2025 

14:08:22

22/08/2025 

14:07:59

21/08/2025 

17:43:04

47 H56.139-

250821-0043

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ TUẬN Thôn Trung Đoài, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0338388343 21/08/2025 

14:08:28

22/08/2025 

14:07:59

21/08/2025 

17:42:55



48 H56.139-

250821-0057

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRƢƠNG NGỌC 

TRUNG

Thôn Sơn Trang, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0383718818 21/08/2025 

16:45:52

22/08/2025 

16:45:00

21/08/2025 

17:36:39

49 H56.139-

250821-0056

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRỊNH THỊ TRÂM Thôn Trung Đoài, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0987178280 21/08/2025 

16:45:57

22/08/2025 

16:45:00

21/08/2025 

17:34:49

50 H56.139-

250821-0055

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRƢƠNG NGỌC 

TRUNG

Thôn Sơn Trang, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0383718818 21/08/2025 

16:46:01

22/08/2025 

16:45:59

21/08/2025 

17:13:05

51 H56.139-

250821-0054

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRƢƠNG NGỌC 

TRUNG

Thôn Sơn Trang, Tỉnh 

Thanh Hóa

0383718818 21/08/2025 

16:46:06

22/08/2025 

16:45:59

21/08/2025 

17:14:38



52 H56.139-

250822-0029

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

LÊ THỊ VÂN THÔN THÀNH 

XUÂN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0964865693 22/08/2025 

09:43:05

22/08/2025 

17:00:00

22/08/2025 

11:00:03

53 H56.139-

250822-0003

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

ĐẶNG THỊ THỦY thôn An Lạc, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0378251369 22/08/2025 

09:43:18

22/08/2025 

17:00:00

22/08/2025 

11:06:03

54 H56.139-

250822-0028

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ VÂN THÔN THÀNH 

XUÂN, Tỉnh Thanh 

Hóa

0964865693 22/08/2025 

09:44:24

25/08/2025 

09:43:59

22/08/2025 

11:04:04

55 H56.139-

250822-0020

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HOA THÔN HẢI SƠN, 

Tỉnh Thanh Hóa

0369815503 22/08/2025 

09:44:29

25/08/2025 

09:43:59

22/08/2025 

11:02:55



56 H56.139-

250822-0019

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN QUANG 

VINH

Thôn Hùng Tiến, Xã 

Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0967968747 22/08/2025 

09:44:34

25/08/2025 

09:43:59

22/08/2025 

10:58:57

57 H56.139-

250822-0012

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HÀ thôn An Lạc, Tỉnh 

Thanh Hóa

0971040981 22/08/2025 

09:44:39

25/08/2025 

09:43:59

22/08/2025 

10:57:45

58 H56.139-

250822-0002

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

ĐẶNG THỊ THỦY thôn An Lạc, Tỉnh 

Thanh Hóa

0378251369 22/08/2025 

09:44:44

25/08/2025 

09:43:59

22/08/2025 

10:57:37


